
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 1
Chủ điểm Đất nước và con người · Bài 1–3 (tr. 144–153)

Tuần 33

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn rồi khoanh vào ý đúng

Bố của Hiền
Bố Hiền làm nghề lái xe buýt. Sáng nào bố cũng dậy từ sớm. Bố đưa mọi người đi làm, đi học. Bố lái xe cẩn thận, luôn
dừng lại khi đèn đỏ. Hành khách ai cũng quý bố. Hiền nói: “Lớn lên, con cũng muốn giỏi giang như bố.”

1. Bố Hiền làm nghề gì? A bác sĩ B lái xe buýt C nông dân
2. Vì sao hành khách quý bố Hiền?

A vì bố lái xe cẩn thận B vì bố hát rất hay C vì xe của bố mới
3. Bố lái xe thế nào? A thật nhanh B vừa lái vừa hát C cẩn thận
4. Lớn lên, Hiền muốn thế nào?

A có xe đạp mới B đi chơi thật xa C giỏi giang như bố

Bài 2: Chính tả: điền inh hoặc uynh; oan hoặc oăn (kèm dấu)

phụ h thông m tóc x

ng  ngoãn h  thành học t

Bài 3: Vần: khoanh vào tiếng có vần oa, uê, ưu, iu

1. Tiếng có vần uê: A huệ B hoa C hè
2. Tiếng có vần oa: A hoe B hoa C huơ

3. Tiếng có vần ưu: A cúi B rìu C cứu
4. Tiếng có vần iu: A đều B địu C đầu

Bài 4: Luyện từ và câu: nối người với công việc

1. Bác sĩ

2. Cô giáo

3. Bác nông dân

4. Chú thợ xây

a. dạy học sinh.

b. xây nhà.

c. khám bệnh.

d. trồng lúa.

Bài 5: Luyện từ và câu: xếp các từ thành câu rồi viết lại

1. lái xe Bố Hiền cẩn thận

2. chữa bệnh Bác sĩ cho mọi người

Bài 6: Viết: viết 1–2 câu về nghề em thích

Viết 1–2 câu: Lớn lên em thích làm nghề gì? Vì sao?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 1
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 33

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn rồi khoanh vào ý đúng

1. B (lái xe buýt)
2. A (vì bố lái xe cẩn thận)
3. C (cẩn thận)
4. C (giỏi giang như bố)

Bài 2: Chính tả: điền inh hoặc uynh; oan hoặc oăn (kèm dấu)

phụ huynh thông minh tóc xoăn ngoan ngoãn hoàn thành học toán

Bài 3: Vần: khoanh vào tiếng có vần oa, uê, ưu, iu

1. A (huệ) 2. B (hoa) 3. C (cứu) 4. B (địu)

Bài 4: Luyện từ và câu: nối người với công việc

1 – c 2 – a 3 – d 4 – b

Bài 5: Luyện từ và câu: xếp các từ thành câu rồi viết lại

1. Bố Hiền lái xe cẩn thận.
2. Bác sĩ chữa bệnh cho mọi người.

Bài 6: Viết: viết 1–2 câu về nghề em thích

Gợi ý: Lớn lên em thích làm cô giáo. Em muốn dạy các bạn nhỏ biết đọc, biết viết.
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